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6.18.05.61.014/05/1999NhânNguyễn Quốc Duy03031711401

7.38.06.77.012/02/2000ĐanNguyễn Minh03031811102

7.57.07.310.009/12/2000ĐạtNguyễn Hoàng03031811113

6.98.06.54.016/12/1998ĐứcNgô Huỳnh03031811154

7.58.07.17.028/05/2000TàiNguyễn Quốc03031811685

7.99.06.610.019/02/2000LuânLê Thành03031816226

7.16.07.410.009/04/2000TâmNguyễn Minh03031816417

7.86.08.810.022/05/2000ThảoNguyễn Ngọc03031816448

7.57.07.97.006/06/2000TườngPhan Xuân03031816679

6.05.06.57.008/07/2001AnDương Trung030319111110

7.36.07.710.026/06/2001AnhNguyễn Trần Bảo030319111311

8.08.07.610.020/07/2001BảoHồ Quang Thái030319111712

7.07.06.410.019/01/2001BảoNguyễn Thái030319111813

8.99.08.610.028/01/2001ChíTrần Hữu030319112014

8.68.08.810.013/11/2001DanhLê Nguyễn Thành030319112115

8.38.08.110.029/06/2001DuyLê Minh030319112216

8.09.07.94.025/08/2001DũngNguyễn Tấn030319112417

7.68.06.810.012/07/2001DươngĐinh Hoài030319112618

8.89.08.410.014/10/2001DươngMai Chánh030319112719

7.87.08.010.002/09/2001ĐạoNguyễn Hải030319112820

8.49.07.510.028/05/2001ĐôngNgô Chí030319113221

6.77.06.47.013/02/2001HânPhạm Minh030319113722

6.56.06.87.021/09/2001HậuNguyễn Tấn030319113823

8.18.07.810.08/9/2001HậuVõ Văn030319113924

7.57.07.410.028/12/2000HiếuDiệp Minh030319114125

7.06.07.110.005/02/2001HoàiĐặng Thanh030319114326

4.22.05.94.013/10/2001HùngNguyễn Huy030319114827

8.18.07.810.029/07/2001HưngNguyễn Quốc030319114928

8.99.08.510.022/08/2001KiệtMai Tuấn030319115529

9.610.09.210.025/12/2001KiệtTrần Quốc030319115630

7.77.07.710.030/11/2001LamHồ Văn030319115731

8.79.08.110.013/03/2001LongTạ Quỳnh030319115932

7.06.07.110.017/03/2001LộcNguyễn Đức030319116033
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8.38.08.87.012/09/2001MinhĐào Nhật030319116134

8.49.07.610.022/06/2001MinhNguyễn Đoàn Văn030319116235

8.18.07.810.009/02/2001MinhPhạm Trường030319116336

8.18.07.810.001/12/2001NamĐàm Trung030319116437

8.18.07.810.026/01/2001NamTạ Hữu030319116538

7.47.07.110.016/08/2001NhậtHuỳnh Minh030319116839

7.97.08.110.015/05/2001NhậtNguyễn Tấn Minh030319116940

7.47.07.110.016/09/2001PhátĐào Tiến030319117141

8.49.07.610.006/11/2001PhongPhạm Thanh030319117242

7.57.07.410.021/9/2001PhúLâm Văn030319117443

7.07.07.54.002/02/2001PhúcĐào Kim030319117544

8.08.07.610.001/12/2001PhúcHuỳnh Hoàng030319117645

7.77.07.710.022/08/2000PhúcNguyễn Duy030319117846

8.07.08.410.028/11/2001PhươngHuỳnh Lê030319118147

7.37.07.010.012/02/2001PhướcPhạm Gia030319118448

6.04.06.710.004/11/2001QuangNguyễn Thanh030319118649

6.15.06.87.004/09/2001QuyềnNguyễn Phạm Quốc030319118850

7.16.07.410.001/01/2000SenĐiểu030319119051

8.38.08.210.026/11/2001ThànhMai Nhựt030319119652

8.08.07.510.022/10/2001ThànhNguyễn Phước030319119753

7.37.06.910.021/03/2001ThànhNguyễn Tiến030319119854

7.16.07.410.006/10/2001ThắngNguyễn Nhật Đình030319120055

8.18.07.810.01/10/2001ThịnhĐỗ Khắc030319120456

8.48.08.310.001/8/2001ThịnhHồ Quang030319120557

7.99.06.610.011/10/2001ThuậnNguyễn Minh030319120758

7.16.07.310.031/03/2001TríĐỗ Hoàng030319120959

8.38.08.110.009/04/2001TrọngVõ Duy030319121260

7.77.07.810.031/01/2001TrungĐinh Hoàng030319121361

7.88.07.210.029/11/2001TrungNguyễn Kỳ030319121462

8.29.07.210.013/03/2001TrungTrần Chí030319121563

7.36.07.810.013/10/2001VinhNguyễn Văn030319121664

8.28.08.010.014/1/2001VũTrần Công030319121765

7.38.06.77.008/03/2001VươngHoàng Lê Thế030319121966

8.38.08.110.013/12/2001BảoTrịnh Quốc030319165767

6.45.07.37.006/06/2001CườngLê Minh030319166168

8.18.07.810.014/03/2001CườngNguyễn Chí030319166269

7.67.07.610.021/01/2001CườngNguyễn Quốc030319166470

8.69.07.910.008/03/2001DươngTrần Công030319166671

0.04.90.07.03.91.004/05/2001ĐạtNguyễn Thành030319166772

8.48.08.310.010/10/2001ĐúngBao Việt030319166973
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8.38.08.210.002/12/2001ĐứcLê Minh030319167174

7.17.06.610.004/05/2000ĐứcTrần Minh030319167275

7.26.07.610.005/06/1999GiangPhạm Trường030319167376

7.58.06.610.028/06/2001HàTrần Văn030319167477

8.28.07.910.025/10/2001HàoLê Nhựt030319167578

8.29.07.77.013/10/2001HảiPhạm Ngọc030319167779

8.17.08.610.017/04/2001HiếuPhạm Quang030319167980

7.67.07.510.026/09/2001HoàngHuỳnh Minh030319168281

6.34.07.410.005/06/2001HoàngMai Huy030319168382

7.77.07.810.011/9/2001HoàngNguyễn Hữu Huy030319168483

8.07.08.310.017/01/2001HoàngNguyễn Minh030319168584

HG-
CÐĐ,ĐT18ĐB-

QTSX
6.16.06.26.019/05/2000QuangTrần Nhật030318115985

0(0%)2(2.4%)0(0%)10(11.8%)37(43.5%)35(41.2%)1(1.2%)85(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 20 tháng 03 năm 2022
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